	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1175/QĐ-UBND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 5 tháng 5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP; CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG; THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày 28 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; 04 thủ tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết đính kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tịnh


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Stt
	Số hồ sơ thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Vật liệu nổ

	1
	T-VTB-287016-TT
	Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	2
	T-VTB-287017-TT
	Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	3
	T-VTB-287018-TT
	Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
	Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	II. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

	1
	T-VTB-287016-TT
	Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	Thông tư 299/2016/TT- BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

	2
	T-VTB-287017-TT
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	Thông tư 299/2016/TT- BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

	3
	T-VTB-287018-TT
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
	Thông tư 299/2016/TT- BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá

	III. Lĩnh vực Thương mại quốc tế

	1
	T-VTB-288789-TT
	Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư 143/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

	2
	T-VTB-288790-TT
	Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư 143/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

	3
	T-VTB-288791-TT
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư 143/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

	4
	T-VTB-288792-TT
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	Thông tư 143/2016/TT- BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



Số: 1175/Qð-UBND                                      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 5 tháng 5 năm 2017 
 



QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa ñổi bổ sung 



lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; Công nghiệp tiêu dùng; Thương mại quốc tế 
thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 



 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 



 



 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 



 Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2013 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan 
ñến kiểm soát thủ tục hành chính; 



 Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 



 Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Công thương tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày  
28 tháng 3 năm 2017, 



 



QUYẾT ðỊNH: 
 



ðiều 1.  Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 03  thủ tục hành chính lĩnh vực vật 
liệu nổ công nghiệp; 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng; 04 thủ 
tục hành chính lĩnh vực thương mại quốc tế ñược sửa ñổi bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết ñính kèm 
phụ lục). 



ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở,  ban, 
ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 



                                                                 KT. CHỦ TỊCH 
    PHÓ CHỦ TỊCH 



 
 
 



Nguyễn Thanh Tịnh 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 



 SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1175/Qð-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 



của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 



 
   PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công thương 



Stt 
Số hồ sơ thủ tục 



hành chính 
Tên thủ tục hành 



chính 



Tên VBQPPL quy ñịnh việc 
sửa ñổi, bổ sung thủ tục 



hành chính 
I. Lĩnh vực Vật liệu nổ 



1 T-VTB-287016-TT  Cấp Giấy phép sử 
dụng vật liệu nổ 



công nghiệp 



 



Thông tư 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp 



2 T-VTB-287017-TT  Cấp ñiều chỉnh 
Giấy phép sử 



dụng vật liệu nổ 
công nghiệp 



 



Thông tư 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp 



3 T-VTB-287018-TT  Cấp lại Giấy phép 
sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp 



Thông tư 148/2016/TT-
BTC ngày 14/10/2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm ñịnh cấp phép 
sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp 



II. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 



1 T-VTB-287016-TT  Cấp giấy phép 
sản xuất rượu 



công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu 



lít/năm) 



Thông tư  299/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
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Stt 
Số hồ sơ thủ tục 



hành chính 
Tên thủ tục hành 



chính 



Tên VBQPPL quy ñịnh việc 
sửa ñổi, bổ sung thủ tục 



hành chính 
 doanh ñể cấp Giấy phép sản 



xuất rượu, Giấy phép sản xuất 
thuốc lá 



2 T-VTB-287017-TT  Cấp sửa ñổi, bổ 
sung giấy phép 
sản xuất rượu 



công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu 



lít/năm) 



 



Thông tư  299/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
doanh ñể cấp Giấy phép sản 
xuất rượu, Giấy phép sản xuất 
thuốc lá 



3 T-VTB-287018-TT  Cấp lại giấy phép 
sản xuất rượu 



công nghiệp (quy 
mô dưới 3 triệu 



lít/năm) 



 



Thông tư  299/2016/TT-
BTC ngày 15 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
doanh ñể cấp Giấy phép sản 
xuất rượu, Giấy phép sản xuất 
thuốc lá 



III. Lĩnh vực Thương mại quốc tế 
1 T-VTB-288789-TT  Cấp Giấy phép 



thành lập Văn 
phòng ñại diện 



của thương nhân 
nước ngoài tại 



Việt Nam 



Thông tư 143/2016/TT-
BTC ngày 26 tháng 9 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
văn phòng ñại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài, thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 



2 T-VTB-288790-TT  Cấp lại Giấy phép 
thành lập Văn 
phòng ñại diện 



của thương nhân 
nước ngoài tại 



Việt Nam 



Thông tư 143/2016/TT-
BTC ngày 26 tháng 9 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
văn phòng ñại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại 
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Stt 
Số hồ sơ thủ tục 



hành chính 
Tên thủ tục hành 



chính 



Tên VBQPPL quy ñịnh việc 
sửa ñổi, bổ sung thủ tục 



hành chính 
nước ngoài, thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 



3 T-VTB-288791-TT  ðiều chỉnh Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng ñại 



diện của thương 
nhân nước ngoài 



tại Việt Nam 



Thông tư 143/2016/TT-
BTC ngày 26 tháng 9 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
văn phòng ñại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài, thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 



4 T-VTB-288792-TT  Gia hạn Giấy 
phép thành lập 
Văn phòng ñại 



diện của thương 
nhân nước ngoài 



tại Việt Nam 



Thông tư 143/2016/TT-
BTC ngày 26 tháng 9 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy phép thành lập 
văn phòng ñại diện của tổ 
chức xúc tiến thương mại 
nước ngoài, thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 



   I. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp 



1. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Tổ chức chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 



nộp. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



 Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không ñầy ñủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công thương thông báo bằng 
văn bản cho doanh nghiệp ñể hoàn chỉnh hồ sơ; 



Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ, Sở Công thương thẩm ñịnh nội dung hồ sơ, 
trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ ñáp ứng ñầy ñủ ñiều kiện, trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, Sở trình UBND tỉnh hoặc ñược UBND tỉnh ủy quyền cấp Giấy 
phép cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không ñáp ứng ñủ ñiều kiện, Sở Công thương trả 
lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



+ Qua ñường bưu ñiện. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng 
ñơn vị ký (Theo mẫu 1a, phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 
của Bộ Công thương); 
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+ Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về an ninh trật tự; 



+  Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh thành lập ñơn vị, ñăng ký kinh doanh. Nếu là 
doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài phải có Giấy phép ñầu tư; 



+  Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt ñộng khoáng sản ñối với các ñơn vị hoạt 
ñộng khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí ñối với các ñơn vị hoạt ñộng 
dầu khí; Quyết ñịnh trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp ñồng nhận thầu, giấy uỷ 
quyền thực hiện hợp ñồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu 
cầu sử dụng VLNCN; 



+ Thiết kế nổ mìn ñối với các hoạt ñộng thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô 
công nghiệp, Phương án nổ mìn ñối với hoạt ñộng khai thác tận thu khoáng sản, các 
hoạt ñộng phục vụ mục ñích sản xuất, ñào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. 
Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải ñược lãnh ñạo ñơn vị duyệt; 



+ Phương án nổ mìn; 



+ Quyết ñịnh bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh ñạo doanh nghiệp và 
Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp ñến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao 
ñộng của người nước ngoài làm việc có liên quan ñến sử dụng VLNCN (nếu có) 



+ Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả 
mãn các quy ñịnh tại QCVN 02:2008/BCT; 



  + Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện phòng cháy chữa cháy ñối với kho VLNCN 
kèm theo hồ sơ kho bảo quản thỏa mãn các quy ñịnh tại QCVN 02:2008/BCT ñối với 
các tổ chức có kho bảo quản VLNCN; 



Trường hợp tổ chức ñề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc 
không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ ñề nghị cấp phép phải có  hợp ñồng nguyên 
tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện 
VLNCN thoả mãn các yêu cầu nêu trên hoặc  hợp ñồng nguyên tắc với tổ chức ñược 
phép kinh doanh VLNCN ñể cung ứng VLNCN ñến công trình theo hộ chiếu nổ mìn; 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu; 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức có ñăng ký kinh 
doanh hoặc ñăng ký hoạt ñộng những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí:  



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác trên biển và thềm lục ñịa: 5.000.000 ñồng (Năm triệu ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá 
dỡ công trình: 4.000.000 ñồng (Bốn triệu ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác trên ñất liền: 3.500.000 ñồng (Ba triệu năm trăm nghìn ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, 
kiểm ñịnh, thử nghiệm: 2.000.000 ñồng (Hai triệu ñồng). 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu ñơn cấp phép hoạt ñộng VLNCN (Mẫu 1a, 
phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là tổ chức ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật, có ñăng ký kinh doanh 
hoặc ñăng ký hoạt ñộng những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp; 



+ Có hoạt ñộng khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình 
nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. ðịa ñiểm sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp phải ñảm bảo các ñiều kiện về an ninh trật tự, ñảm bảo khoảng 
cách an toàn ñối với các công trình, ñối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành và quy ñịnh liên quan; 



+ Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật hiện hành và các quy ñịnh tại Mục 6 Nghị ñịnh 39/2009/Nð-CP; trường hợp 
không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp ñồng thuê bằng văn bản với các 
tổ chức ñược phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; 



+  Lãnh ñạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan ñến sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp phải ñáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình ñộ 
chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách ñảm nhiệm, ñược huấn luyện về kỹ 
thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt ñộng liên quan 
ñến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2012; 
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- Pháp lệnh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 



+ Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009  của Chính phủ về 
vật liệu nổ công nghiệp; 



+ Nghị ñịnh 54/2012/Nð-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009  
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 
năm 2012;  



+ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;  



+ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 
2009 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công 
nghiệp; 



+ Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp; 



+ Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-UBND ngày 01 tháng 07 năm 20210 của UBND 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 



  



• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung 
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Phụ lục 1 



Mẫu 1a: ðơn ñề nghị 
MẪU CẤP PHÉP HOẠT ðỘNG VLNCN 



Thông tư số 26 /2012/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng của Bộ 
Công thương 



 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc 



--------------------------- 



ðƠN ðỀ NGHỊ 



Cấp ……………………………………………………..(1). 
Kính gửi: ......................................................(2). 



Tên doanh nghiệp:............................................................……….…………...... 
Quyết ñịnh hoặc Giấy phép thành lập số: ..........................................……........ 
Do……………………...............................cấp ngày..........................……........ 
Nơi ñặt trụ sở chính: ...........................................................................….…...... 
ðăng ký kinh doanh số………….do…..... cấp ngày..…tháng… năm 20…….. 



Mục ñích: ...................................................................………………………… 
Phạm vi, ñịa ñiểm:......................................................................…………….... 
Họ và tên người ñại diện:…............................................................................... 
Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)................................... 
Chức danh (Giám ñốc/Chủ doanh nghiệp): ....................................................... 
ðịa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ..................................................................... 
ðề nghị ................................................……xem xét và cấp ......(1)......... cho doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị ñịnh số 54/2012/Nð-CP ngày 22 
tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 
39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCTngày 11 
tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều trong 
Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu 
nổ công nghiệp và Thông tư số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa ñổi bổ sung một số ñiều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT.  



  ……….. ngày……tháng……năm….. 
Người làm ñơn 



(Ký tên, ñóng dấu) 
 Lưu ý: 



- (1) Tên Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt ñộng VLNCN, tiền chất thuốc nổ 



- (2) Cơ quan cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt ñộng VLNCN, tiền chất thuốc nổ 
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 2. Cấp ñiều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Tổ chức chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 



nộp. 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 



dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 
Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



  Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không ñầy ñủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công thương thông báo bằng 
văn bản cho doanh nghiệp ñể hoàn chỉnh hồ sơ; 



Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ, Sở Công thương thẩm ñịnh nội dung hồ sơ, 
trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ ñáp ứng ñầy ñủ ñiều kiện, trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, Sở trình UBND tỉnh hoặc ñược UBND tỉnh ủy quyền cấp Giấy 
phép cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không ñáp ứng ñủ ñiều kiện, Sở Công thương trả 
lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép. 



Bước  4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



 + Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 



+ Qua ñường bưu ñiện. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh ñạo ký (theo mẫu 1a, 
Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công 
thương); 



+ Báo cáo hoạt ñộng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn hiệu lực 
của Giấy phép ñã cấp lần trước; 



+ Giấy xác nhận ñủ ñiều kiện về an ninh, trật tự cấp mới theo ñăng ký doanh 
nghiệp trong trường hợp thay ñổi về ñăng ký kinh doanh hoặc ñăng ký doanh nghiệp; 
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+ Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh thành lập ñơn vị, ñăng ký kinh doanh. Nếu là 
doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài phải có Giấy phép ñầu tư (nếu có thay ñổi); 



+ Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt ñộng khoáng sản ñối với các ñơn vị hoạt ñộng 
khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí ñối với các ñơn vị hoạt ñộng dầu 
khí; Quyết ñịnh trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp ñồng nhận thầu, giấy uỷ 
quyền thực hiện hợp ñồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu 
cầu sử dụng VLNCN (nếu có thay ñổi); 



+ Thiết kế nổ mìn ñối với các hoạt ñộng thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô 
công nghiệp, Phương án nổ mìn ñối với hoạt ñộng khai thác tận thu khoáng sản, các 
hoạt ñộng phục vụ mục ñích sản xuất, ñào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. 
Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải ñược lãnh ñạo ñơn vị duyệt (nếu có thay ñổi); 



+ Phương án nổ mìn (nếu có thay ñổi); 



+ Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả 
mãn các quy ñịnh tại QCVN 02:2008/BCT (nếu có thay ñổi); 



+ Quyết ñịnh bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng ñơn vị (nếu có 
thay ñổi). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày  làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu; 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức có ñăng ký kinh 
doanh hoặc ñăng ký hoạt ñộng những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 



- Phí:  



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác trên biển và thềm lục ñịa: 2.500.000 ñồng (hai triệu năm trăm nghìn 
ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá 
dỡ công trình: 2.000.000 ñồng (hai triệu ñồng); 
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+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác trên ñất liền: 1.750.000 ñồng (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn 
ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, 
kiểm ñịnh, thử nghiệm: 1.000.000 ñồng (một triệu ñồng). 



 * Lưu ý: Trường hợp cấp lại, ñiều chỉnh giấy phép có thay ñổi về ñăng ký kinh 
doanh, ñịa ñiểm, quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
thì áp dụng mức thu bằng mức thu cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp ñiều chỉnh Giấy phép sử dụng 
vật liệu nổ công nghiệp (Mẫu 1a, Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 
tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



- Là tổ chức ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật, có ñăng ký kinh doanh 
hoặc ñăng ký hoạt ñộng những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp; 



- Có hoạt ñộng khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình 
nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. ðịa ñiểm sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp phải ñảm bảo các ñiều kiện về an ninh trật tự, ñảm bảo khoảng 
cách an toàn ñối với các công trình, ñối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành và quy ñịnh liên quan; 



- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật hiện hành và các quy ñịnh tại Mục 6 Nghị ñịnh 39/2009/Nð-CP; trường hợp 
không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp ñồng thuê bằng văn bản với các 
tổ chức ñược phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; 



- Lãnh ñạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan ñến sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp phải ñáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình ñộ 
chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách ñảm nhiệm, ñược huấn luyện về kỹ 
thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt ñộng liên quan 
ñến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2012 



+ Pháp lệnh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 



+ Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009  của Chính phủ về 
vật liệu nổ công nghiệp; 
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+ Nghị ñịnh 54/2012/Nð-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009  
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 
năm 2012;  



+ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;  



+ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 
2009 của Bộ Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công 
nghiệp; 



+ Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp; 



+ Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-UBND ngày 01 tháng 07 năm 20210 của UBND 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 



  



• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung 
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Phụ lục 1 



Mẫu 1a: ðơn ñề nghị 
MẪU CẤP PHÉP HOẠT ðỘNG VLNCN 



Thông tư số 26 /2012/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng 
của Bộ Công thương 



 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------- 



ðƠN ðỀ NGHỊ 



Cấp ñiều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp(1). 



Kính gửi: ......................................................(2). 
Tên doanh nghiệp:............................................................……….…………...... 
Quyết ñịnh hoặc Giấy phép thành lập số: ..........................................……........ 
Do……………………...............................cấp ngày..........................……........ 
Nơi ñặt trụ sở chính: ...........................................................................….…...... 
ðăng ký kinh doanh số………….do…..... cấp ngày..…tháng… năm 20…….. 
Mục ñích: ...................................................................………………………… 
Phạm vi, ñịa ñiểm:......................................................................…………….... 
Họ và tên người ñại diện:…............................................................................... 
Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)................................... 
Chức danh (Giám ñốc/Chủ doanh nghiệp): ....................................................... 
ðịa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ..................................................................... 
ðề nghị ................................................……xem xét và cấp ......(1)......... cho doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị ñịnh số 54/2012/Nð-CP ngày 22 
tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 
39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCTngày 11 
tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều trong 
Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu 
nổ công nghiệp và Thông tư số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa ñổi bổ sung một số ñiều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT.  



  ……….. ngày……tháng……năm….. 
Người làm ñơn 



(Ký tên, ñóng dấu) 
 Lưu ý: 



- (1) Tên Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt ñộng VLNCN, tiền chất thuốc nổ 



- (2) Cơ quan cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt ñộng VLNCN, tiền chất thuốc nổ 
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 3. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Tổ chức chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn ñể 
người ñến nộp bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



 Sở Công thương kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không ñầy ñủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Công thương thông báo bằng 
văn bản cho doanh nghiệp ñể hoàn chỉnh hồ sơ; 



Trường hợp hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ, Sở Công thương thẩm ñịnh nội dung hồ sơ, 
trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ ñáp ứng ñầy ñủ ñiều kiện, trong thời 
hạn 05 ngày làm việc, Sở trình UBND tỉnh hoặc ñược UBND tỉnh ủy quyền cấp Giấy 
phép cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không ñáp ứng ñủ ñiều kiện, Sở Công thương trả 
lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không cấp phép. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của  tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn thương nhân nộp lệ cấp 
giấy chứng nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi giao Giấy phép. 



Bước 5. Sau khi cấp giấy phép Sở Công thương sẽ gửi trả kết quả cho tổ chức 
ñề nghị cấp giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 ñến 
16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 



+ Qua ñường bưu ñiện. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng ñơn vị ký (theo 
mẫu 1a, Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ 
Công thương); 
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+ Báo cáo hoạt ñộng sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
ñã cấp lần trước và các tài liệu quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 9 Thông tư 23/2009/TT-
BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương, nếu có thay ñổi. 



+ Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về an ninh trật tự; 



+ Bản sao hợp lệ Quyết ñịnh thành lập ñơn vị, ñăng ký kinh doanh. Nếu là 
doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài phải có Giấy phép ñầu tư (nếu có thay ñổi); 



+ Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt ñộng khoáng sản ñối với các ñơn vị hoạt ñộng 
khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí ñối với các ñơn vị hoạt ñộng dầu 
khí; Quyết ñịnh trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp ñồng nhận thầu, giấy uỷ 
quyền thực hiện hợp ñồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu 
cầu sử dụng VLNCN (nếu có thay ñổi); 



+ Thiết kế nổ mìn ñối với các hoạt ñộng thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô 
công nghiệp, Phương án nổ mìn ñối với hoạt ñộng khai thác tận thu khoáng sản, các 
hoạt ñộng phục vụ mục ñích sản xuất, ñào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. 
Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải ñược lãnh ñạo ñơn vị duyệt (nếu có thay ñổi); 



+ Phương án nổ mìn (nếu có thay ñổi); 



+ Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả 
mãn các quy ñịnh tại QCVN 02:2008/BCT (nếu có thay ñổi); 



+ Quyết ñịnh bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng ñơn vị (nếu có 
thay ñổi). 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày  làm việc kể từ khi nhận ñủ hồ sơ 
hợp lệ. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh theo quy ñịnh: UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu; 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức có ñăng ký kinh 
doanh hoặc ñăng ký hoạt ñộng những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp. 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 



- Phí:  
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+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác trên biển và thềm lục ñịa: 2.500.000 ñồng (hai triệu năm trăm nghìn 
ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ thi công, phá 
dỡ công trình: 2.000.000 ñồng (hai triệu ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác trên ñất liền: 1.750.000 ñồng (một triệu bảy trăm năm mươi nghìn 
ñồng); 



+ Thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ nghiên cứu, 
kiểm ñịnh, thử nghiệm: 1.000.000 ñồng (một triệu ñồng). 



 * Lưu ý: Trường hợp cấp lại, ñiều chỉnh giấy phép có thay ñổi về ñăng ký kinh 
doanh, ñịa ñiểm, quy mô hoặc ñiều kiện hoạt ñộng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 
thì áp dụng mức thu bằng mức thu cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp ( Mẫu 1a, phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 
của Bộ Công thương). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Là tổ chức ñược thành lập theo quy ñịnh pháp luật, có ñăng ký kinh doanh 
hoặc ñăng ký hoạt ñộng những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp; 



+ Có hoạt ñộng khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình 
nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. ðịa ñiểm sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp phải ñảm bảo các ñiều kiện về an ninh trật tự, ñảm bảo khoảng 
cách an toàn ñối với các công trình, ñối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành và quy ñịnh liên quan; 



+ Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật hiện hành và các quy ñịnh tại Mục 6 Nghị ñịnh 39/2009/Nð-CP; trường hợp 
không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp ñồng thuê bằng văn bản với các 
tổ chức ñược phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; 



+ Lãnh ñạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan ñến sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp phải ñáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình ñộ 
chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách ñảm nhiệm, ñược huấn luyện về kỹ 
thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt ñộng liên quan 
ñến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 01 năm 2012 











CÔNG BÁO/Số 61+62/Ngày 05-6-2017 47



 



+ Pháp lệnh Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 



+ Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009  của Chính phủ về 
vật liệu nổ công nghiệp; 



+ Nghị ñịnh 54/2012/Nð-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009  
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 
năm 2012;  



+ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;  



+ Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 
2009 của Bộ Công thương Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công 
nghiệp; 



+ Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ 
công nghiệp; 



+ Quyết ñịnh số 23/2010/Qð-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2010 của UBND 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 



  



• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 1 



Mẫu 1a: ðơn ñề nghị 
MẪU CẤP PHÉP HOẠT ðỘNG VLNCN 



Thông tư số 26 /2012/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2012 của Bộ trưởng 
của Bộ Công thương 



 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập -Tự do - Hạnh phúc 
--------------------------- 



ðƠN ðỀ NGHỊ 



Cấp …………………………………………………..(1). 



Kính gửi: ......................................................(2). 
Tên doanh nghiệp:............................................................……….…………...... 
Quyết ñịnh hoặc Giấy phép thành lập số: ..........................................……........ 
Do……………………...............................cấp ngày..........................……........ 
Nơi ñặt trụ sở chính: ...........................................................................….…...... 
ðăng ký kinh doanh số………….do…..... cấp ngày..…tháng… năm 20…….. 
Mục ñích: ...................................................................………………………… 
Phạm vi, ñịa ñiểm:......................................................................…………….... 
Họ và tên người ñại diện:…............................................................................... 
Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)................................... 
Chức danh (Giám ñốc/Chủ doanh nghiệp): ....................................................... 
ðịa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ..................................................................... 
ðề nghị ................................................……xem xét và cấp ......(1)......... cho doanh 
nghiệp theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị ñịnh số 54/2012/Nð-CP ngày 22 
tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 
39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCTngày 11 
tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều trong 
Nghị ñịnh số 39/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu 
nổ công nghiệp và Thông tư số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương sửa ñổi bổ sung một số ñiều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT. 



  ……….. ngày……tháng……năm….. 
Người làm ñơn 



(Ký tên, ñóng dấu) 
  



Lưu ý: 



- (1) Tên Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt ñộng VLNCN, tiền chất thuốc nổ 



- (2) Cơ quan cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt ñộng VLNCN, tiền chất thuốc nổ 



   II. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 
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1. Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 1 kèm theo 
Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014); 



+ Bản sao Giấy chứng nhận ñầu tư hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế. 



+ Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều 
kiện an toàn thực phẩm. 



+ Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa 
sản phẩm rượu mà doanh nghiệp dự kiến sản xuất. 



+ Bản sao Quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc 
giấy xác nhận ñăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 



- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ Hồ sơ ñề nghị cấp giấy phép sản 
xuất rượu công nghiệp, 01 bộ gửi Sở Công thương, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. 
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- Thời hạn giải quyết: 



+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Là doanh nghiệp ñược thành lập 
theo quy ñịnh của pháp luật, có ñăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



 + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp. 



- Phí: 



+ Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng: 2.200.000 ñồng/cơ sở/lần. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  ðơn ñề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 
2014). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu. 



+ Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển 
ngành Bia - Rượu - Nước giải khát ñược phê duyệt. 



+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn 
bộ máy móc thiết bị ñể sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.  



+ ðảm bảo các ñiều kiện theo quy ñịnh về an toàn, vệ sinh lao ñộng, phòng, 
chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. 



+ Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại 
Việt Nam. 



+ Có cán bộ kỹ thuật có trình ñộ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 
xuất rượu. 



+ Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải ñảm bảo sức khoẻ, không mắc 
bệnh truyền nhiễm. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+ Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
doanh ñể cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 



 
 
 
• Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 1 



(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày...... tháng....... năm............ 



 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) 



Tên doanh nghiệp:......................................................................................  



Trụ sở giao dịch:...................... ðiện thoại:......................... Fax:...............  



ðịa ñiểm sản xuất....................................................................................... 



Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số........... do.................................. cấp ngày........ 
tháng......... năm...................... 



ðề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2) 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:............................................. (3) 



Doanh nghiệp xin cam ñoan thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh 
rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012, các quy ñịnh về sở hữu trí tuệ và các quy ñịnh khác liên quan. Nếu sai 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(Họ và Tên, ký tên, ñóng dấu) 



 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 



(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 



(3): Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
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2. Cấp sửa ñổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô 
dưới 3 triệu lít/năm) 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và  ký vào sổ theo dõi trước khi 
giao Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại  Sở Công thương.  



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 
số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014); 



+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ñã ñược cấp; 



+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa ñổi, bổ sung. 



- Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ Hồ sơ ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung 
giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 01 bộ gửi Sở Công thương, 01 bộ lưu tại doanh 
nghiệp. 



- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép sản 
xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 
lý do. 
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- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép sản xuất rượu công nghiệp, có nhu cầu sửa ñổi, bổ sung nội dung trong Giấy 
phép ñã ñược cấp. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



 + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp (Cấp sửa ñổi, bổ sung lần thứ…). 



- Phí: 



+ Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng: 2.200.000 ñồng/cơ sở/lần. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép 
sản xuất rượu công nghiệp (Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 
27 tháng 12 năm 2014). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu. 



+ Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển 
ngành Bia - Rượu - Nước giải khát ñược phê duyệt. 



+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn 
bộ máy móc thiết bị ñể sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.  



+ ðảm bảo các ñiều kiện theo quy ñịnh về an toàn, vệ sinh lao ñộng, phòng, 
chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. 



+ Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại 
Việt Nam. 



+ Có cán bộ kỹ thuật có trình ñộ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 
xuất rượu. 



+ Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải ñảm bảo sức khoẻ, không mắc 
bệnh truyền nhiễm.  



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 











CÔNG BÁO/Số 61+62/Ngày 05-6-2017 55



 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+ Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
doanh ñể cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 



 
 
 
             Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 3 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày...... tháng....... năm............ 
 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP SỬA ðỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 
CÔNG NGHIỆP 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) 



Tên doanh nghiệp:......................................................................................  
Trụ sở giao dịch:...................... ðiện thoại:......................... Fax:...............  
ðịa ñiểm sản xuất....................................................................................... 
Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số........... do..............................cấp ngày........ 
tháng......... năm........ 
Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ñã ñược cấp số........ do(1) ........cấp 
ngày.......tháng.....năm... 
ðã ñược cấp sửa ñổi, bổ sung (hoặc cấp lại) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 
Doanh nghiệp ñề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa ñổi, bổ sung Giấy phép sản 
xuất rượu, với lý do cụ thể như sau .....(2) 
Thông tin cũ:...................................... Thông tin mới:......................................... 
Doanh nghiệp ñề nghị .…(1) xem xét cấp sửa ñổi (hoặc bổ sung)(*) Giấy phép sản 
xuất các loại rượu:............ (3) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu................................................. (4) 
Doanh nghiệp xin cam ñoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện ñúng các quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 
2014 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 
94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy ñịnh về sở hữu trí tuệ và các 
quy ñịnh khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 
 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, ñóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2): Lý do xin cấp sửa ñổi, bổ sung. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây.... 
(4): Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
(*): Nếu là cấp sửa ñổi thì ñề nghị cấp sửa ñổi. Nếu trường hợp cấp bổ sung thì ñề nghị cấp 
bổ sung. 
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3. Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 
lít/năm) 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn ñể người ñến nộp hồ sơ bổ sung  ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



+ ðối với trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách, nát hoặc bị cháy: 



Trường hợp chưa ñủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Công thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. 



Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau:  



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và ký vào sổ theo dõi trước khi giao 
Giấy phép. 



- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện:  



+ Qua bưu ñiện;  



+ Nộp trực tiếp tại  Sở Công thương.  



- Thành phần hồ sơ: 



+ Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy ñịnh ñối với trường hợp cấp mới. 



+ Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ 
hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, doanh nghiệp lập 02 bộ Hồ sơ ñề nghị cấp 
lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 01 bộ gửi Sở Công thương, 01 bộ lưu tại 
doanh nghiệp doanh nghiệp. Hồ sơ ñề nghị cấp lại, bao gồm: 



+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014). 



+  Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. 
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- Số lượng hồ sơ: Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị mất, bị 
tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, doanh nghiệp lập 02 bộ Hồ 
sơ ñề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 01 bộ gửi Sở Công thương. 



- Thời hạn giải quyết:  



Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 
thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ 
chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp ñã ñược cấp Giấy 
phép sản xuất rượu công nghiệp, hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy 
toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 
(nếu có): Không 



 + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu công 
nghiệp (Cấp lại lần thứ…) 



- Phí:  



+ Mức thu phí thẩm ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng: 2.200.000 ñồng/cơ sở/lần. 



- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 
công nghiệp (Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 
năm 2014). 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Doanh nghiệp có ñăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu. 



+ Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển 
ngành Bia - Rượu - Nước giải khát ñược phê duyệt. 



+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn 
bộ máy móc thiết bị ñể sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.  



+ ðảm bảo các ñiều kiện theo quy ñịnh về an toàn, vệ sinh lao ñộng, phòng, 
chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. 



+ Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại 
Việt Nam. 



+ Có cán bộ kỹ thuật có trình ñộ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản 
xuất rượu. 
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+ Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải ñảm bảo sức khoẻ, không mắc 
bệnh truyền nhiễm. 



ðối với trường hợp Giấy phép hết hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy 
phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ ñề nghị cấp lại giấy phép trong trường 
hợp tiếp tục hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp 
lại như ñối với trường hợp cấp mới. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



+ Nghị ñịnh số 59/2006/Nð-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh 
và kinh doanh có ñiều kiện; 



+ Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu; 



+ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 
11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 



 + Thông tư 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh 
doanh ñể cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá. 



 
 
               Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung. 
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Phụ lục 2 
(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 
-------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       / ............., ngày...... tháng....... năm............ 
 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) 
Tên doanh nghiệp:......................................................................................  
Trụ sở giao dịch:...................... ðiện thoại:......................... Fax:............... 
ðịa ñiểm sản xuất....................................................................................... 



Giấy chứng nhận ñầu tư (hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh) số........... do.................................. cấp ngày........ 
tháng......... năm........ 



Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp ñã ñược cấp số........ do(1) ........cấp 
ngày.......tháng.....năm.. 



ðã ñược cấp lại (hoặc sửa ñổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 
số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 



Doanh nghiệp ñề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu, với 
lý do cụ thể như sau .....(2)  



Thông tin cũ:.................................... Thông tin mới:.............................. 
Doanh nghiệp ñề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất các loại 
rượu:............ (3) 
Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:................................................ (4) 
Doanh nghiệp xin cam ñoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện 
ñúng các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 
Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 
tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 94/2012/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012, các quy ñịnh về sở hữu trí tuệ và các 
quy ñịnh khác liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



 Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, ñóng dấu) 



 



Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép. 
(2): Lý do xin cấp lại. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái 
cây.... 
(4): Ghi công suất thiết kế (lít/năm). 
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III. Lĩnh vực thương mại quốc tế 



 1. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân nước ngoài chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 
pháp luật. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn người nộp bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Công thương 
kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ 
sơ ñược thực hiện tối ña một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. 



Trừ trường hợp quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 11 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP, 
trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy 
phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện cho thương nhân 
nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do. 



Trường hợp nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện không phù hợp với 
cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng 
lãnh thổ tham gia ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn 
phòng ñại diện phải ñược sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quản lý chuyên ngành (sau ñây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành) 
và trường hợp việc thành lập Văn phòng ñại diện chưa ñược quy ñịnh tại văn bản quy 
phạm pháp luật chuyên ngành, Sở Công thương gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản 
lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản xin ý kiến của Sở 
Công thương, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến ñồng ý hoặc không 
ñồng ý cấp phép thành lập Văn phòng ñại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận ñược ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Sở Công thương  cấp hoặc 
không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện cho thương nhân nước ngoài. 
Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau: 
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Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí, hướng dẫn 
thương nhân nước ngoài nộp lệ phí và yêu cầu Trưởng văn phòng ñại diện hoặc 
người ñược ủy quyền ký vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



- Qua Bưu ñiện; 



- Nộp trực tiếp tại Sở Công thương; 



- Qua internet. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện theo mẫu của Bộ 
Công thương do ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 



+ Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của 
thương nhân nước ngoài; 



+ Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người ñứng ñầu Văn 
phòng ñại diện; 



+  Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình 
thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có 
giá trị tương ñương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài 
thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt ñộng của thương nhân 
nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; 



+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 
dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của 
người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện; 



+ Tài liệu về ñịa ñiểm dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện bao gồm: 



. Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê ñịa ñiểm hoặc bản sao tài liệu 
chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng ñịa ñiểm ñể ñặt trụ sở Văn 
phòng ñại diện; 



. Bản sao tài liệu về ñịa ñiểm dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện theo quy 
ñịnh tại ðiều 28 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP và quy ñịnh pháp luật có liên quan. 



Thành phần hồ sơ quy ñịnh tại Khoản 2, 3, 4, 5 (ñối với trường hợp bản sao hộ 
chiếu của người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện là người nước ngoài) phải dịch ra tiếng 
Việt và chứng thực theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. Bản sao Giấy ñăng ký 
kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của thương nhân nước ngoài phải 
ñược cơ quan ñại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng 
nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy ñịnh của pháp luật Việt Nam. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu.  



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp: Không. 



- Lệ phí: Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện là: 
3.000.000 (Ba triệu ñồng chẵn) VNð/1 giấy phép và thu bằng “ñồng” Việt Nam. 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập văn phòng ñại 
diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



  - Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu Mð-1 Thông tư số 11/2016/TT-BCT. 



 - Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



 Thương nhân nước ngoài ñược cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện 
khi ñáp ứng các ñiều kiện sau: 



+ Thương nhân nước ngoài ñược thành lập, ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh 
của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên hoặc ñược pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận; 



+ Thương nhân nước ngoài ñã hoạt ñộng ít nhất 01 năm, kể từ ngày ñược thành 
lập hoặc ñăng ký; 



+ Trong trường hợp Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương 
ñương của thương nhân nước ngoài có quy ñịnh thời hạn hoạt ñộng thì thời hạn ñó 
phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ; 



+ Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện phải phù hợp với cam kết của 
Việt Nam trong các ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 



+ Trường hợp nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện không phù hợp với 
cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng 
lãnh thổ tham gia ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn 
phòng ñại diện phải ñược sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quản lý chuyên ngành (sau ñây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên 
ngành). 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 
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 + Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 



  + Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy ñịnh biểu mẫu 
thực hiện Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng ñại diện của 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



 



 



            * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung.
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Mẫu Mð-1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 



ðịaðiểm, ngày… tháng… năm… 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 



Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) ................ 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) .......................................... 



Tên thương nhân viết tắt ................................................................................ 



Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 
.../…/… Cơ quan cấp: .......................................................................................... 



Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp:........................ 



ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) 
................ 



Số tài Khoản:...........................tại Ngân hàng: ........................................................ 



ðiện thoại:............... Fax:..................... Email:...........Website: ........................... 



Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp phép thành lập tại Việt Nam và ñang hoạt ñộng (nếu 
có): 



Văn phòng ñại diện số 1: 



Tên Văn phòng ñại diện: ........................................................................................... 



Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: 
............ 



Mã số thuế: ................................................................................................................ 



ðiện thoại: ................ Fax: ....................... Email: ........ Website: (nếu có) ............... 



Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: .......................................................... 



Văn phòng ñại diện số …: 



…………………………………………………….......(khai báo tương tự như trên) 



Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp phép thành lập tại Việt Nam và ñã chấm dứt hoạt 
ñộng, bao gồm cả chấm dứt hoạtñộng theo Khoản 1 ðiều 18 Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP (nếu có): 



Văn phòng ñại diện số …: 



Tên Văn phòng ñại diện: ........................................................................................... 



Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: 
........... 



Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: ...................................................... 
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Thời ðiểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt ñộng: ............... 



Văn phòng ñại diện số …:( khai báo tương tự như trên) 



ðề nghị cấp (cấp lại)1Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số … 2 như sau: 



Tên Văn phòng ñại diện: ......................................................................................... 



Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ................................................................................... 



Tên viết tắt (nếu có): ........................................................................................ 



ðịa ðiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện: (ghi số nhà, ñường/phố, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố)....................................................................................... 



Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (nêu lĩnh vực hoạt ñộng, công việc thực 
hiện) 



-........................................................................................................................... 



-................................................................................................................................ 



Thời hạn của Giấy phép thành lập: ………………………………………………. 



Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện3: 



Họ và tên:.................................. Giới tính: .....................................................  



Quốc tịch: .................................................................................................................. 



Số ñịnh danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .................................. 



Ngày cấp .../…/…. Nơi cấp: ..................................................................................... 



Nơi ñăng ký lưu trú (ñối với người nước ngoài)/Nơi ñăng ký thường trú (ñối với 
người Việt Nam): .................................................................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sựtrung thực và chính xác của nội dung ðơn ñề nghị và hồ sơ 
kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP pháp luật 
Việt Nam liên quan ñến Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam và các quy ñịnh của Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện./. 



 ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu (nếu có) 
 



____________________ 
1 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp 
lại theo Khoản 1ðiều 18 Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP). 
2 Thương nhân tựkhai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp 
phép trước ñó. 
3 Trường hợp ngườiñứng ñầu Văn phòng ñại diện là người Việt Nam ñã ñược cấp số 
ñịnh danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số ñịnh danh cá nhân. 
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2. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam 



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân nước ngoài chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 
pháp luật. 



Thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn 
phòng ñại diện ñối với trường hợp quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 18 Nghị ñịnh 
07/2016/Nð-CP trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt 
ñộng Văn phòng ñại diện tại nơi chuyển ñi. Quá thời hạn nêu trên, thương nhân nước 
ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện theo quy 
ñịnh tại ðiều 10 và ðiều 11 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn người nộp bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Công thương  
kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ 
sơ ñược thực hiện tối ña một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.Trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương  cấp lại Giấy 
phép thành lập Văn phòng ñại diện. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ 
lý do. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau: 



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí, hướng dẫn 
thương nhân nước ngoài nộp lệ phí và yêu cầu Trưởng văn phòng ñại diện hoặc 
người ñược ủy quyền ký vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 



Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua bưu ñiện; 



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương; 



+ Qua internet. 
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- Thành phần hồ sơ: 



* Trường hợp cấp lại theo quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 18 Nghị ñịnh 
07/2016/Nð-CP, hồ sơ 01 bộ bao gồm: 



+ ðơn ñề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện theo mẫu của 
Bộ Công thương do ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 



+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt ñộng Văn phòng ñại diện gửi Cơ quan cấp 
Giấy phép nơi chuyển ñi theo quy ñịnh tại ðiểm a Khoản 1 ðiều 36 Nghị ñịnh 
07/2016/Nð-CP; 



+  Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp; 



+ Tài liệu về ñịa ñiểm dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện nơi chuyển ñến 
theo quy ñịnh tại ðiểm e Khoản 1 ðiều 10 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP. 



* Trường hợp cấp lại theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 18 Nghị ñịnh 
07/2016/Nð-CP, hồ sơ 01 bộ bao gồm: ðơn ñề nghị cấp lại  Giấy phép thành lập Chi 
nhánh theo mẫu của Bộ Công thương do ñại diện có thẩm quyền của thương nhân 
nước ngoài ký. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp: Sở Công thương nơi thương nhân nước ngoài ñang ñặt 
trụ sở (Trường hợp thay ñổi ñịa ñiểm ñặt trụ sở của Văn phòng ñại diện từ một tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương ñến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
khác) 



- Lệ phí: 



Mức thu lệ phí cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện là: 1.500.000 
VNð/1 giấy phép (Một triệu năm trăm ngàn ñồng chẵn) và thu bằng “ñồng” Việt 
Nam. 



  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng ñại 
diện. 



  - Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu Mð-1, Mẫu Mð-2 Thông tư 11/2016/TT-
BCT 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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 Thương nhân nước ngoài làm thủ tục cấp lại  Giấy phép thành lập Văn phòng 
ñại diện trong những trường hợp sau: 



+ Chuyển ñịa ñiểm ñặt trụ sở của Văn phòng ñại diện từ một tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực ñịa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản 
lý ñến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực ñịa lý thuộc 
phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác. 



+ Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc 
bị tiêu hủy dưới mọi hình thức. 



 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



 + Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 



  + Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy ñịnh biểu mẫu 
thực hiện Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng ñại diện của 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



 



 



            * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung 
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Mẫu Mð-1 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 



ðịa ñiểm, ngày… tháng… năm… 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 



Kính gửi: ……… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) ................ 
Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ................................ 
Tên thương nhân viết tắt .................................................................................... 
Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 
.../…/… Cơ quan cấp: ............................................................................................... 
Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp:........................... 
ðịa chỉ trụ sở chính: (ñịa chỉ trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) 
................ 
Số tài Khoản:..........................tại Ngân hàng: ........................................................ 
ðiện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: ......................... 
Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp phép thành lập tại Việt Nam và ñang hoạt ñộng (nếu 
có): 
Văn phòng ñại diện số 1: 
Tên Văn phòng ñại diện: ........................................................................................... 
Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: 
............ 
Mã số thuế: ................................................................................................................ 
ðiện thoại: ................ Fax: ................. Email: ........ Website: (nếu có) .................... 
Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: .......................................................... 
Văn phòng ñại diện số …: 
………………………………………………….......(khai báo tương tự như trên) 
Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp phép thành lập tại Việt Nam và ñã chấm dứt hoạt 
ñộng, bao gồm cả chấm dứt hoạtñộng theo Khoản 1 ðiều 18 Nghị ñịnh số 
07/2016/Nð-CP (nếu có): 
Văn phòng ñại diện số …: 
Tên Văn phòng ñại diện: ........................................................................................... 
Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số:… Ngày cấp…/…/… Cơ quan cấp: 
........... 
Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: ........................................................ 
Thời ðiểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt ñộng: ............... 
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Văn phòng ñại diện số …:                                         ( khai báo tương tự như trên) 
ðề nghị cấp (cấp lại)1Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số … 2 như sau: 
Tên Văn phòng ñại diện: ......................................................................................... 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có): ................................................................................ 
ðịa ðiểm ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện: (ghi số nhà, ñường/phố, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố)....................................................................................... 
Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện: (nêu lĩnh vực hoạt ñộng, công việc thực 
hiện) 
-........................................................................................................................... 
-................................................................................................................................ 
Thời hạn của Giấy phép thành lập: 
……………………………………………………………. 
Người ñứng ñầu Văn phòng ñại diện3: 
Họ và tên:........................... Giới tính: .....................................................  
Quốc tịch: .................................................................................................................. 
Số ñịnh danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ................................. 
Ngày cấp .../…/…. Nơi cấp: ..................................................................................... 
Nơi ñăng ký lưu trú (ñối với người nước ngoài)/Nơi ñăng ký thường trú (ñối với 
người Việt Nam): .................................................................................................... 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sựtrung thực và chính xác của nội dung ðơn ñề nghị và hồ sơ 
kèm theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP pháp luật 
Việt Nam liên quan ñến Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam và các quy ñịnh của Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện./. 
 
 ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu (nếu có) 



 



____________________ 
1 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp 
lại theo Khoản 1ðiều 18 Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP). 
2 Thương nhân tựkhai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp 
phép trước ñó. 
3 Trường hợp ngườiñứng ñầu Văn phòng ñại diện là người Việt Nam ñã ñược cấp số 
ñịnh danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số ñịnh danh cá nhân. 
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Mẫu Mð-2 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 



ðịa ñiểm, ngày… tháng… năm… 



ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 



Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) ................ 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................... 



Tên thương nhân viết tắt ........................................................................................... 



Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 
.../…/… Cơ quan cấp:................................................................................................. 



ðiện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: (nếu có) ............. 



ðề nghị cấp lại4Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện như sau: 



Tên Văn phòng ñại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) .......................................... 



Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số: … Ngày cấp: …/…/ ........................... 
5Thứ tự của Văn phòng ñại diện: ............................................................................... 



ðiện thoại:..................... Fax:..................... Email:...........Website: (nếu có) ............. 



Mã số thuế: ................................................................................................................ 



Lý do cấp lại: ............................................................................................................. 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sựtrung thực và chính xác của nội dung ðơn ñề nghị và hồ sơ 
kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP pháp luật 
Việt Nam liên quan ñến Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam và các quy ñịnh của Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện./. 
 
 ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu (nếu có) 



___________________ 
4 Áp dụng cho trường hợp cấp lại theo Khoản 2 ðiều 18 Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-
CP. 
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3. ðiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam  



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân nước ngoài chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 
pháp luật. 



Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay ñổi quy ñịnh về các nội 
dung quy ñịnh tại ðiều 15 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP, thương nhân nước ngoài phải 
làm thủ tục ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn người nộp bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Công thương 
kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ 
sơ ñược thực hiện tối ña một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. 



Trừ trường hợp quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 17 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP,trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép 
ñiều chỉnh hoặc không ñiều chỉnh  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. Trường 
hợp không ñiều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do. 



Trường hợp nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện không phù hợp với 
cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng 
lãnh thổ tham gia ñiều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn 
phòng ñại diện phải ñược sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quản lý chuyên ngành và trường hợp việc ñiều chỉnh nội dung hoạt ñộng của Văn 
phòng ñại diện chưa ñược quy ñịnh tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Sở 
Công thương  gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận ñược văn bản của Sở Công thương, Bộ quản lý chuyên ngành có văn 
bản nêu rõ ý kiến ñồng ý hoặc không ñồng ý ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 
phòng ñại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược ý kiến của Bộ 
quản lý chuyên ngành, Sở Công thương ñiều chỉnh hoặc không ñiều chỉnh Giấy phép 
thành lập Văn phòng ñại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không ñiều 
chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau: 
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Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí, hướng dẫn 
thương nhân nước ngoài nộp lệ phí và yêu cầu Trưởng văn phòng ñại diện hoặc 
người ñược ủy quyền ký vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+  Qua Bưu ñiện 



+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 



+  Qua internet. 



  - Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện theo mẫu 
của Bộ Công thương do ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 



+ Các tài liệu chứng minh về nội dung thay ñổi, cụ thể: 



- Trường hợp thay ñổi tên gọi hoặc ñịa chỉ ñặt trụ sở của thương nhân nước 
ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay ñổi 
tên gọi hoặc ñịa chỉ ñặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. 



- Trường hợp thay ñổi người ñứng ñầu của Văn phòng ñại diện: Văn bản của 
thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người ñứng ñầu mới của Văn phòng ñại diện; 
bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là 
người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người ñứng 
ñầu mới của Văn phòng ñại diện; giấy tờ chứng minh người ñứng ñầu cũ của Văn 
phòng ñại diện ñã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân ñến thời ñiểm thay ñổi. 



- Trường hợp thay ñổi nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện, thay ñổi ñịa 
chỉ ñặt trụ sở của Văn phòng ñại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương hoặc trong khu vực ñịa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý: Bản sao 
biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê ñịa ñiểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh 
thương nhân có quyền khai thác, sử dụng ñịa ñiểm ñể ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện; 
bản sao tài liệu về ñịa ñiểm dự kiến ñặt trụ sở Văn phòng ñại diện  



+  Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
. 



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
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Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp: Không. 



- Lệ phí: 



Mức thu lệ phí ñiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện là: 
1.500.000 VNð/1 giấy phép (một triệu năm trăm ngàn ñồng chẵn) và thu bằng 
“ñồng” Việt Nam. 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập văn phòng ñại 
diện. 



 - Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: mẫu Mð-3 Thông tư 11/2016/TT-BCT 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục ñiều chỉnh  Giấy phép thành lập Văn 
phòng ñại diện trong những trường hợp sau: 



+  Thay ñổi tên gọi hoặc ñịa chỉ ñặt trụ sở của thương nhân nước ngoài. 



+ Thay ñổi người ñứng ñầu của Văn phòng ñại diện. 



+ Thay ñổi tên gọi của Văn phòng ñại diện. 



+ Thay ñổi nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện. 



+ Thay ñổi ñịa chỉ ñặt trụ sở của Văn phòng ñại diện trong một tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực ñịa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban 
quản lý. 



- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



 + Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 



  + Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy ñịnh biểu mẫu 
thực hiện Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng ñại diện của 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



 



           * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung.
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Mẫu Mð-3 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 



ðịa ñiểm, ngày… tháng… năm… 



ðƠN ðỀ NGHỊ ðIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 



Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 
 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) ................ 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)................................... 



Tên thương nhân viết tắt:............................................................................................ 



Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: 
.../…/… Cơ quan cấp:..................................................................................... 



ðiện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có).............. 



ðề nghị ðiều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện như sau: 



Tên Văn phòng ñại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) ............................... 



Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số: ……. Ngày cấp …/…/ ...................... 
6Thứ tự của Văn phòng ñại diện: .............................................................. 



ðiện thoại:.............. Fax:................. Email:.................Website: (nếu có) ................. 



Mã số thuế: .................................................................................................. 



Nội dung ðiều chỉnh: ................................................................................................. 



Lý do ðiều chỉnh: ...................................................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sựtrung thực và chính xác của nội dung ðơn ñề nghị và hồ sơ 
kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP pháp luật 
Việt Nam liên quan ñến Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam và các quy ñịnh của Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện./. 
 ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 



Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu (nếu có) 



____________________ 
6 Chỉ áp dụng ñối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng ñại diện 
tại Việt Nam vàñã ñược cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân 
nước ngoài tựxác ñịnh thứ tự của Văn phòng ñại diện theo thời gian thành lập. 
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 4. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam  



- Trình tự thực hiện: 



Bước 1. Thương nhân nước ngoài chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 
pháp luật. 



Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện phải ñược nộp trong 
thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn. 



Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 



+ Trường hợp hồ sơ ñã ñầy ñủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người 
nộp. 



+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng 
dẫn người nộp bổ sung ñầy ñủ theo quy ñịnh. 



Bước 3. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ: 



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Công thương 
kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ 
sơ ñược thực hiện tối ña một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ. 



 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công 
thương gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. Trường hợp không gia hạn 
phải có văn bản nêu rõ lý do. 



Trường hợp việc gia hạn  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện chưa ñược 
quy ñịnh tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Sở Công thương gửi văn bản 
lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản 
của Sở Công thương, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến ñồng ý hoặc 
không ñồng ý gia hạn  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Sở Công 
thương gia hạn hoặc không gia hạn  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện cho 
thương nhân nước ngoài. Trường hợp không gia hạn phải có văn bản nêu rõ lý do. 



Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu theo các bước sau: 



Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, ghi phiếu thu lệ phí, hướng dẫn 
thương nhân nước ngoài nộp lệ phí và yêu cầu Trưởng văn phòng ñại diện hoặc 
người ñược ủy quyền ký vào sổ theo dõi trước khi trả giấy phép. 



 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ 
thứ hai ñến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 ñến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 
ñến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 



- Cách thức thực hiện: 



+ Qua Bưu ñiện; 
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+ Nộp trực tiếp tại Sở Công thương. 



+ Qua internet. 



- Thành phần hồ sơ: 



+ ðơn ñề nghị gia hạn  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện theo mẫu của 
Bộ Công thương do ñại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 



+ Bản sao Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương ñương của 
thương nhân nước ngoài; 



+ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực 
hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị 
tương ñương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành 
lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt ñộng của thương nhân nước 
ngoài trong năm tài chính gần nhất; 



+  Bản sao  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện ñã ñược cấp. 



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 



- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. 



- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài. 



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



+ Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu.  



+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 



+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 



 + Cơ quan phối hợp: Không. 



- Lệ phí: 



Mức thu lệ phí gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện là: 1.500.000 
VNð/1 giấy phép (một triệu, năm trăm ngàn ñồng chẵn) và thu bằng “ñồng” Việt 
Nam. 



 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập văn phòng ñại 
diện. 



  - Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Mẫu Mð-4 Thông tư 11/2016/TT-BCT 



- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  



  Thương nhân nước ngoài ñược gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại 
diện khi hết thời hạn quy ñịnh trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm 
thuộc các trường hợp bị thu hồi  Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện theo quy 
ñịnh tại ðiều 44 Nghị ñịnh 07/2016/Nð-CP. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



+ Luật Thương mại năm 2005; 



 + Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 quy ñịnh chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 



  + Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 quy ñịnh biểu mẫu 
thực hiện Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng ñại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam; 



+ Thông tư 143/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng ñại diện của 
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 



 



 



            * Ghi chú: Những chỗ in nghiêng là phần sửa ñổi, bổ sung
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Mẫu Mð-4 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 



ðịa ñiểm, ngày… tháng… năm… 
 



ðƠN ðỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN 



Kính gửi: ..…… (tên Cơ quan cấp Giấy phép) 



 



Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/ðăng ký doanh nghiệp) ................ 



Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa)................................ 



Tên thương nhân viết tắt .................................................................................. 



Giấy phép thành lập/ðăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: .../…/… 
Cơ quan cấp:....................................................................................... 



Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/ðăng ký kinh doanh: ............................ 



ðiện thoại:............. Fax:............... Email:.................Website: (nếu có)..................... 



ðề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện như sau: 



Tên Văn phòng ñại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) .......................................... 



Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện số: … Ngày cấp: …/…/ ........................... 
7Thứ tự của Văn phòng ñại diện: ............................................................................ 



Mã số thuế: ....................................................................................................... 



Số lao ñộng làm việc tại Văn phòng ñại diện tại thời ðiểm gia hạn:… người; trong 
ñó: Số lao ñộng nước ngoài:…người;               Số lao ñộng Việt Nam: …người. 



Thời hạn ñề nghị gia hạn Giấy phép thành lập:.................................................... 



Chúng tôi cam kết: 



1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung ðơn ñề nghị và hồ sơ 
kèm theo. 



2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy ñịnh của Nghị ñịnh số 07/2016/Nð-CP pháp luật 
Việt Nam liên quan ñến Văn phòng ñại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam và các quy ñịnh của Giấy phép thành lập Văn phòng ñại diện./. 
 



 ðại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và ñóng dấu (nếu có) 



 
 



7 Chỉ áp dụng ñối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng ñại diện tại 
Việt Nam và ñã ñược cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước 
ngoài tự xác ñịnh thứ tự của Văn phòng ñại diện theo thời gian thành lập.         
                                                                                                     











